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ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 13 (ĐỀ 3) 

MÔN: TOÁN 4 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Kết quả của phép tính: 4711 = …. ? 

A. 517 B. 417 C. 527 D. 427 

Câu 2: Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau 

là:  

A. 100 734 B. 98 778  C. 100 899 D. 100 674 

Câu 3: Kết quả của phép tính: 326 201 = …. ? 

  A. 64 526 B. 65 526 C. 65 536 D. 64 536 

Câu 4: Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là: 

  A. 45125m2 B. 45225m2 C. 46225m2 D. 46235m2 

Câu 5: Khi nhân một số với 205, do vô ý Tâm đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích 

giảm đi 42120 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó? 

  A. 47970 B. 48970 C. 47870 D. 47890 

Câu 6: Tìm số tự nhiên x lớn nhất để : 238   x  <  1193 

  A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

II. Tự luận: (7 điểm)  

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 347   321 

c) 436   205 

b) 359   454 

 

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 748 × 56 + 748 × 44 b) 538 × 624  424 × 538 
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Câu 3: Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu 

vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà 

bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn ? 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Phần I. Trắc nghiệm: 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

A D B C A B 

 

Phần II. Tự luận: 

Câu 1: (3 điểm) 

  347
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 1041

111387
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89380



 

 

Câu 2: (2 điểm) 

a)   748 × 56 + 748 × 44  

= 748 × (56 + 44) 

= 748 × 100 

= 74800 

b) 538 × 624  424 × 538 

= 538 × (624 – 424) 

= 538 × 200 

= 107600 

 

Câu 3: (2 điểm) 
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Bài giải 

Số hàng nhãn trồng trong vườn là: 

15 + 19 = 34 (hàng) 

Số cây nhãn bác Thành trồng được là: 

11 × 34 = 374 (cây) 

Đáp số: 374 cây nhãn  

 


